
2025 

Ngày 1 (Thứ 5) tháng 1 và 
ngày 2 tháng 1 (Thứ 6)  

sẽ không thu gom. 

 

Ngày 16 tháng 3, ngày 25 tháng 5, ngày 20 tháng 7, ngày 21 tháng 9, ngày 16 tháng 11, ngày 28 tháng 12, 
ngày 18 tháng 1, ngày 15 tháng 3   * Ngày 28 tháng 12 cũng sẽ tiếp nhận từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. 

2025 Th.3 2026 Th.1

(T4) 15 (T4)

Khu vực Shinkawa (phía Đông)

Khu vực Shinkawa (phía Tây)

Kugutsu, Tajiri, Nishi-

Matsue, Higashi-

Matsue,Tsurugasaki

(T4)

(T4)(T4) 17 21 18 (T4) 18(T4)(T4) 17 (T4) 15 (T4) 19(T4) 18 (T4) 16 (T4) 20

4 (T4) 1 (T4)

19 (T4) 16 (T4) 21

3 7 4 (T4)(T4)3 (T4) 1 (T4) 5 (T4)4 (T4) 2 (T4) 6 (T4)

28 (T3)

Khu vực Nishibata Toàn bộ khu vực
5 (T4) 2 (T4) 7 (T4)

27 (T3) 24 (T3) 24 (T3)28 (T3) 25 (T3) 23 (T3)22 (T3) 26 (T3) 23 (T3)

(T3)

 Kamiari, Tenjin, Washizuka Jutaku 25 (T3) 22 (T3) 27 (T3) 24 (T3)

(T3) 10 (T3) 10 (T3) 14(T3) 11 (T3) 9 (T3) 13(T3) 12 (T3) 9 (T3) 14(T3) 13 (T3) 10 (T3) 8

16 (T5)Toàn bộ khu vực 29 (T2)

Khu vực Asahi (phía Bắc)

Washizuka, Washibayashi, Asahi, Seibu, 11 (T3) 8

(T5) 18 (T5) 16 (T5) 20(T5) 19 (T5) 17 (T5) 21

(T5)
Sunako, Ryuusaku-machi 18 (T5)

Khu vực Tanao 20 (T5) 17 (T5) 15
(T5)

5 (T5) 5 (T5) 2

19 (T5) 19 (T5)

(T5) 6 (T5) 4 (T5)

15
(T5)

(T5) 7 (T5) 4 (T5) 2(T5) 1 (T5) 5 (T5) 3

(T5) 26 (T5) 23 (T5)

Khu vực Asahi (phía Nam)
Fushimiya-ku, Heishichi-ku, Yashita 6 (T5) 3

(T5) 25 (T5) 22 (T5) 26(T5) 25 (T5) 23 (T5) 27(T5) 26 (T5) 24 (T5) 28

(T5) 12 (T5) 9 (T5)

27 (T5) 24 (T5) 22

(T5) 11 (T5) 8 (T5) 12(T5) 11 (T5) 9 (T5) 13(T5) 12 (T5) 10 (T5) 14

(T4) 22 (T4)

Khu vực Oohama (phía

Nam)
Oohamashimo

13 (T5) 10 (T5) 8

(T4) 28 (T4) 25 (T4) 25(T4) 22 (T4) 26 (T4) 24(T4) 23 (T4) 27 (T4) 24

(T4)

Khu vực Oohama (phía Bắc) Oohamakami, Oohamanaka 26 (T4) 23 (T4) 28 (T4) 25

(T4) 11 (T4) 11 (T4) 8(T4) 12 (T4) 10 (T4) 14(T4) 13 (T4) 10 (T4) 8(T4) 14 (T4) 11 (T4) 9

(T6) 27 (T6) 24 (T6)

Khu vực Chuo (phía Tây) Tennou 12 (T4) 9

(T6) 26 (T6) 23 (T6) 27(T6) 26 (T6) 24 (T6) 28(T6) 27 (T6) 25 (T6) 22

(T6) 13 (T6) 10 (T6)

28 (T6) 25 (T6) 23

(T6) 12 (T6) 9 (T6) 13(T6) 12 (T6) 10 (T6) 14(T6) 13 (T6) 11 (T6) 8

(T3) 21 (T3)

Khu vực Chuo (phía Đông) Doujyoyama, Nakayama
14 (T6) 11 (T6) 9

(T3) 20 (T3) 17 (T3) 17(T3) 21 (T3) 18 (T3) 16(T3) 15 (T3) 19 (T3) 16

(T3)

18 (T3) 15 (T3) 20 (T3) 17

(T3) 3 (T3) 3 (T3) 7(T3) 4 (T3) 2 (T3) 6(T3) 5 (T3) 2 (T3) 7(T3) 6 (T3) 3 (T3) 1

(T6) 17 (T6)30 (T3)

4 (T3) 1

(T6) 21 (T6) 20 (T6) 20(T6) 15 (T6) 19 (T6) 17(T6) 16 (T6) 20 (T6) 18

(T6) 3 (T6)
19 (T6)

Higashiyama,Nishiyama 21 (T6) 18

(T6)

16 (T6)
6 (T6) 6(T6) 3 (T6) 7 (T6) 5(T6) 4 (T6) 1 (T6) 5

Th.4

Senpuku,Hamao, 7 (T6) 4 (T6) 2 (T6) 6

Th.9 Th.10 Th.11 Th.12 Th.2 Th.3Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8

2025 Th.3 2026 Th.1

Khu vực Chuou (Nhà văn hóa công cộng Chubu)

khu vực Asahi (phía Nam) (Nhà văn hóa công cộng Nisshin)

Khu vực Shinkawa (Nhà văn hóa công cộng Shinkawa)

khu vực Tanao (Trung tâm sản xuất tạo ra của cải vật chất)

Khu vực Asahi (phía Bắc) (Nhà văn hóa công cộng Washizuka)

khu vực Nishibata (Bãi đậu xe công viên Aburagafuchi)
(T4) 25 (T4) 22 (T4)(T4) 24 (T4) 28 (T4) 25(T4) 24 (T4) 22 (T4) 26(T4) 25 (T4) 23 (T4) 27

(T4) 18 (T4) 15 (T4)

26 (T4) 23 (T4) 28

(T4) 17 (T4) 21 (T4) 18(T4) 17 (T4) 15 (T4) 19(T4) 18 (T4) 16 (T4) 20

11 (T4) 8 (T4)

Khu vực Oohama (Nhà văn hóa công cộng

Oohama) (Nanbu Shimin Plaza Nishi)
19 (T4) 16 (T4) 21

10 (T4) 14 (T4) 11 (T4)10 (T4) 8 (T4) 12 (T4)11 (T4) 9 (T4) 13 (T4)

4 (T4) 1 (T4)

12 (T4) 9 (T4) 14 (T4)

3 (T4) 7 (T4) 4 (T4)3 (T4) 1 (T4) 5 (T4)4 (T4) 2 (T4) 6 (T4)5 (T4) 2 (T4) 7 (T4)

Th.10 Th.11 Th.12 Th.2 Th.3 Th.4Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9



 


